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TRƯỜNG THCS THANH LUÔNG  

 

BIỂU 3 

Công khai thông tin về số thiết bị dạy học hiện có, sách giáo khoa, 

sách tham khảo của trường Trung học cơ sở Thanh Luông, năm học 2025-

2026 (Theo mục 3 điều 8 Thông tư 09/2024 TT-BGDĐT ngày 03/6/2024) 

 

ST

T 
Nội dung 

 
Số lượng Đáp ứng 

1 Khối lớp 6  01  Đáp ứng 

2 Khối lớp 7  01 Đáp ứng 

3 Khối lớp 8  01 Đáp ứng 

4 Khối lớp 9  01 Đáp ứng 

Sách giáo khoa (Chương trình GDPT 2018) 

5 Khối 6  35 
Đủ hỗ trợ học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn – dùng tài 

nghuyên chung của thư viên 

6 Khối 7  32 

7 Khối 8  18 

8 Khối 9  18 

9 

Sách tham khảo theo 

chương trình 2018( 

SGV) 

 

1366 Đáp ứng đủ  

Sách giáo dục địa phương 

10 Khối 6  165 Đáp ứng đủ  

11 Khối 7  163 Đáp ứng đủ  

12 Khối 8  168 Đáp ứng đủ  

13 Khối 9  168 Đáp ứng đủ  

Xuất bản phẩm tham khảo 

14 Truyện, báo tạp chí  550   Đáp ứng đủ 

15 Sách pháp luật  55 Đáp ứng đủ 

16 Sách kỹ năng sống  118 Đáp ứng đủ 

17 Báo thiếu nhi   350 Đáp ứng đủ 

18 Sách về Đảng   0 Đáp ứng đủ 

 

                                                                 Thanh Nưa, ngày  04 tháng  9 năm  2025 

 

                                                                                        


